MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I-TOÁN 7

NĂM HỌC 2020-2021
	Chủđềkiếnthức
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	Số hữu tỷ, số thực
	Câu
Điểm
	2
           1,5
	3
2,0
	2
            1
	7
         4,5

	Hàm số đồ thị:
Đại lượng tỉ lệ thuận,

Đại lượng tỉ lệ nghịch
	Câu
Điểm
	
	
	1
2
	1
2,0

	Đường thẳng song

song và vuông góc
	Câu
Điểm
	
	
	1
             0,5
	1
           0,5

	Tam giác
	Câu
Điểm
	1
1,5
	1
1,0
	1
0,5
	3
3,0

	TỔNG
	Câu

Điểm
	2
3
	3
3,0
	5
4,0
	12
10


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 7
      NĂM HỌC 2020-2021                                               Môn kiểm tra:  TOÁN 

                                                                           Thời gian làm bài: 90 phút
                                                                          (Đề kiểm tra gồm 01 trang)

	Bài 1(2,0 điểm). Thực hiện phép tính:
 a) 
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Bài 2 (2,0 điểm). Tìm x biết:
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Bài 3 (2,0 điểm).
Ba đội sản xuất được giao làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội 1 có 5 người, đội 2 có 8 người, đội 3 có 10 người. Hỏi mỗi đội hoàn thành công việc trong bao lâu biết thời gian hoàn thành công việc của đội 2 hơn đội 3 là 7 ngày (Năng suất các công nhân coi như bằng nhau).

Bài 4 (3,5 điểm. Cho tam giác DEF, lấy I là trung điểm cạnh EF. Trên tia đối của tia ID lấy điểm C sao cho IC = ID. 

a) Chứng minh rằng: 
[image: image7.wmf]DIECIF

D=D


b) Chứng minh rằng: DE//CF
c) Kẻ 
[image: image8.wmf]EF, CKEF(H,KEF)

DH

^^Î

. Chứng minh: EK = HF 
Bài 5 (0,5 điểm. Tìm a, b, c. Biết: 
[image: image9.wmf]3()2()7()
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Chứng minh rằng: 
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-------------------------Hết-----------------------
	
	


TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH                              HƯỚNG DẪN CHẤM  

        NĂM HỌC 2020-2021                                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 7
                                                                                           Môn kiểm tra:  TOÁN 
	Bài
	Ý
	Đápán
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	Bài 2: (2đ) 
	a
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	Bài 3:
(2đ)
	
	+Gọi số ngày hoàn thành của 3 đội lần lượt là x,y,z 
( ngày)     (đk x,y,z[image: image18.png]EN*



)
+Mà số ngày hoàn thành của đội 2 nhiều hơn đội 3 là 7 ngày nên ta có y – z= 7 (ngày)
+Do  khối lượng công việc của mỗi đội là bằng nhau

 và năng suất của mỗi công nhân là như nhaunên số ngày và số người của mỗi đội là hai đại lượng tỉ lệ nghịch .Vậy ta có: 
x.5 =y.8 = z.10

[image: image19.wmf]
Vậy : x= 56 (tmđk)  ;y= 35 (tmđk)  và z= 28 (tmđk)

Kết luận:.....
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	Bài 4:
(3,5 đ) 


	
	Vẽhình câu a, viết GT, KL đúng.
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	Xét tam giác DIE và tam giác CIF có:

               DI = IC (gt)

               IE = IF ( vì I là trung điểm của EF)

[image: image21.png]DIE = CIF



(hai góc đối đỉnh)
            =>∆ DIE= ∆ CIF( c.g.c)
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	 +  Vì∆ DIE = ∆ CIF ( cmt  ) 

           =>[image: image22.png]


 ( 2 góc tương ứng)
+ mà [image: image24.png]EDC



 và [image: image26.png]DCF



 ở vị trí so le trong
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	+ Cm được
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    =>DF = CE (2 cạnh tương ứng )
        Mà [image: image29.png]DFI = CEI



 (hai góc tương ứng)

+ Cm 
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=>HF = KE ( hai cạnh tương ứng)
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	Bài5: (0,5đ) 


	
	 Vì
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Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Do đó:
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(Học sinh làm khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
GV ra đề                              Nhóm trưởng                            Tổ trưởng CM

Trần Thị Hải Yến                 Trần Hải Yến                    Nguyễn Thế Thắng
ĐỀ 1
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